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Nghiên cứu thực hiện nhằm xác định mối liên quan giữa năng lực lâm sàng và một số đặc điểm của sinh 

viên điều dưỡng. Nghiên cứu mô tả cắt ngang thực hiện trên 98 sinh viên năm 3 và năm 4 tại Trường Đại học 

Y Dược Cần Thơ. Kết quả: Ghi nhận mối liên quan giữa năng lực lâm sàng của sinh viên điều dưỡng với năm 

học và sự tự tin trong học tập (p < 0,001). Trong đó, sinh viên học năm thứ 4 và tự tin trong học tập có năng lực 

lâm sàng tốt hơn nhóm sinh viên còn lại. Tuy nhiên, không ghi nhận sự liên quan giữa năng lực lâm sàng với 

giới tính và học lực (p > 0,05). Do đó, các đơn vị đào tạo cần tăng cường đào tạo thực hành tại bệnh viện và 

cơ sở y tế cho sinh viên từ năm thứ 3. Đồng thời, giảng viên cần xây dựng môi trường học tập thúc đẩy sự tự 

tin trong đó kết hợp chặt chẽ lý thuyết với thực hành để nâng cao năng lực lâm sàng của sinh viên điều dưỡng. 
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I. ĐẶT VẤN ĐỀ

qua các giai đoạn lý thuyết và đang tiếp xúc 
trực tiếp với môi trường thực hành lâm sàng 
tại các cơ sở y tế. Một số nghiên cứu trước đó 
ghi nhận năm đào tạo có ảnh hưởng đáng kể 
đến năng lực lâm sàng của sinh viên, phản ánh 
chất lượng đào tạo và sự sẵn sàng của đội ngũ 
điều dưỡng tương lai.4-6,12 Việc nâng cao năng 
lực lâm sàng là cấp thiết để đáp ứng nhu cầu 
ngày càng cao về chất lượng dịch vụ y tế, đặc 
biệt trong bối cảnh áp lực ngày càng lớn đối với 
các cơ sở y tế.

Nghiên cứu của tác giả Trần Thị Hằng 
(2022) cho thấy năng lực thực hành lâm sàng 
của sinh viên điều dưỡng đạt mức trung bình. 
Trong đó, năng lực phát triển chuyên môn của 
sinh viên được ghi nhận cao nhất, trong khi kỹ 
năng điều dưỡng đạt mức thấp hơn. Các yếu 
tố như sự hài lòng về môi trường thực hành, 
phương pháp học tập và khối lớp có tác động 
đáng kể đến năng lực thực hành lâm sàng. 
Ngoài ra, đặc điểm cá nhân, vai trò của giảng 

Năng lực lâm sàng được định nghĩa là khả 
năng kết hợp kiến thức, kỹ năng, thái độ và giá 
trị để thực hiện các hoạt động điều dưỡng cụ 
thể.1 Đây là yếu tố cốt lõi trong giáo dục điều 
dưỡng, bao gồm các khả năng như áp dụng 
kiến thức lý thuyết vào thực tiễn, kỹ năng giao 
tiếp với người bệnh và người nhà, giao tiếp 
giữa các cá nhân, kỹ năng giải quyết vấn đề 
và thực hiện các thủ thuật điều dưỡng.2 Năng 
lực lâm sàng không chỉ là tiêu chí đánh giá hiệu 
quả đào tạo mà còn liên quan mật thiết đến 
việc đảm bảo các tiêu chuẩn nghề nghiệp và an 
toàn cho người bệnh.3 

Trong bối cảnh đào tạo điều dưỡng hiện 
nay, sinh viên điều dưỡng năm 3 và năm 4 
được xem là lực lượng quan trọng vì họ đã trải 
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viên và môi trường thực hành lâm sàng cũng 
là những yếu tố quan trọng.4 Tương tự, Hà Thị 
Liên và cộng sự (2023) nhấn mạnh vai trò của 
thái độ và hành vi thực tập. Các yếu tố như 
học lực, sự yêu thích nghề điều dưỡng và thái 
độ chuyên nghiệp khi thực tập tại bệnh viện là 
rất quan trọng, ảnh hưởng đến chất lượng thực 
hành.5 Ngoài ra, nghiên cứu Nguyễn Thị Ngọc 
Hân và cộng sự (2023) cho thấy rằng năng lực 
xử trí tình huống cấp cứu và giáo dục sức khỏe 
là hai lĩnh vực mà sinh viên cần được chú trọng 
cải thiện, đặc biệt đối với sinh viên năm 3, để 
đáp ứng các chuẩn năng lực cơ bản của điều 
dưỡng Việt Nam.6 Do đó, việc xác định các 
yếu tố ảnh hưởng đến năng lực lâm sàng của 
sinh viên điều dưỡng là cần thiết để đề xuất 
giải pháp giúp sinh viên sẵn sàng bước vào môi 
trường làm việc thực tế, nâng cao chất lượng 
đào tạo và đáp ứng tốt yêu cầu nghề nghiệp. 
Vì vậy, chúng tôi tiến hành nghiên cứu này với 
mục tiêu xác định mối liên quan giữa năng lực 
lâm sàng của sinh viên điều dưỡng và một số 
đặc điểm của sinh viên điều dưỡng.

II. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP
1. Đối tượng

Sinh viên điều dưỡng đang học tập tại 
Trường Đại học Y Dược Cần Thơ.

Tiêu chuẩn lựa chọn

Sinh viên điều dưỡng năm 3 và năm 4. Đồng 
ý tham gia nghiên cứu. 

Tiêu chuẩn loại trừ

Sinh viên vắng mặt trong thời gian nghiên 
cứu.

2. Phương pháp

Thiết kế nghiên cứu

Cắt ngang mô tả. 

Cỡ mẫu và phương pháp chọn mẫu

Lấy mẫu toàn bộ. Tổng cộng có 98 sinh viên 
điều dưỡng năm thứ 3 và năm thứ 4 tham gia 

nghiên cứu, thỏa các tiêu chí lựa chọn và hoàn 
thành bảng câu hỏi, đạt tỷ lệ tham gia 100%.

Thời gian nghiên cứu

Từ tháng 12/2023 đến tháng 12/2024.

Thời gian thu thập số liệu

Từ tháng 01/2024 đến tháng 02/2024. 

Địa điểm nghiên cứu

Trường Đại học Y Dược Cần Thơ.

Công cụ nghiên cứu 

Nghiên cứu của chúng tôi sử dụng thang 
đo Clinical Competence Questionnaire (CCQ) 
được xây dựng bởi Shwu-Ru Liou, Ching-Yu 
Cheng tại Đài Loan (2013).7 Thang đo CCQ 
bao gồm gồm 46 câu với 4 nhóm năng lực: 
(1) hành vi nghề nghiệp điều dưỡng (16 câu), 
(2) năng lực chung (12 câu), (3) kỹ năng điều 
dưỡng cốt lõi (12 câu) và (4) kỹ năng điều 
dưỡng nâng cao (6 câu). Các mục trong thang 
đo được đánh giá theo thang điểm Likert từ 1 
đến 5 tương ứng “Không biết gì”, “Biết lý thuyết, 
nhưng không hoàn toàn chắc chắn trong thực 
tế”, “Biết lý thuyết và có thể thực hiện một phần 
trong thực tế”, “Biết lý thuyết, có thể thực hiện, 
nhưng cần sự giám sát” và “Biết lý thuyết, có 
năng lực thực hành độc lập, không cần giám 
sát”. Tổng số điểm của thang đo CCQ dao động 
từ 46 đến 230, trong đó điểm số càng cao cho 
thấy năng lực lâm sàng của sinh viên càng cao. 
Quy trình dịch xuôi và dịch ngược theo quy trình 
của Beaton được thực hiện để đảm bảo tính giá 
trị và chất lượng của thang đo.8 Sau khi chuyển 
ngữ, thang đo được đánh giá độ tin cậy trên 30 
sinh viên điều dưỡng năm thứ 3 và năm thứ 4 từ 
tháng 12/2023 đến 01/2024. Kết quả cho thấy 
hệ số Cronbach’s alpha tổng là 0,95, trong đó 4 
nhóm năng lực có hệ số Cronbach’s alpha lần 
lượt là: hành vi nghề nghiệp điều dưỡng (0,84), 
năng lực chung (0,82), kỹ năng điều dưỡng 
cốt lõi (0,85) và kỹ năng điều dưỡng nâng cao 
(0,88). Bên cạnh đó, chúng tôi thu thập các biến 
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số đặc điểm của đối tượng nghiên cứu bao gồm 
giới tính, năm học, học lực và sự tự tin của sinh 
viên điều dưỡng trong quá trình học tập. Trong 
đó, sự tự tin được đánh giá bằng thang đo 
gồm 13 câu hỏi được xây dựng năm 2018 bởi 
Erickson và được chuyển ngữ bởi Nguyễn Thị 
Ngọc Hân (2023) với Cronbach’s alpha 0,88. 
Thang đo được đánh giá theo thang đo Likert 
1 – 5, điểm số từ 40 đến 65 điểm sinh viên có 
sự tự tin trong học tập, từ 13 đến 39 điểm cho 
thấy sinh viên không có tự tin.9

Tiến trình thu thập số liệu

Nhóm nghiên cứu liên hệ với lớp trưởng các 
lớp để thông báo về thông tin và mục đích của 
nghiên cứu. Nhóm nghiên cứu tiến hành gửi 
phiếu khảo sát đến sinh viên các lớp vào giờ 
giải lao và thu lại bảng trả lời sau khi kết thúc 
tiết học. Trước khi bắt đầu khảo sát, chúng tôi 
cung cấp thông tin về mục đích, cách thức tiến 
hành và ý nghĩa của nghiên cứu, sau khi nghe 
giải thích sinh viên ký tên vào phiếu đồng thuận 
nghiên cứu.

Xử lý và phân tích số liệu
Số liệu được xử lý và phân tích bằng phần 

mềm SPSS 26.0. Đặc điểm chung của đối 
tượng nghiên cứu được mô tả bằng tần số 
(n), tỷ lệ (%), trung bình (TB) và độ lệch chuẩn 
(ĐLC). Điểm số của thang đo CCQ được trình 
bày dưới dạng trung bình và độ lệch chuẩn. 
Phép kiểm t-test và ANOVA được sử dụng để 
phân tích mối liên quan giữa năng lực lâm sàng 
và đặc điểm chung của đối tượng nghiên cứu. 
Sự khác biệt có ý nghĩa thống kê khi p < 0,05. 
3. Đạo đức nghiên cứu

Nghiên cứu đã được Hội đồng Đạo đức 
trong nghiên cứu y sinh học xét duyệt theo 
Quyết định số 23.053.GV/PCT-HĐĐĐ ngày 
25/12/2023 của Trường Đại học Y Dược Cần 
Thơ. Sinh viên tham gia hoàn toàn tự nguyện 
và có quyền rút lui bất kỳ lúc nào mà không 
ảnh hưởng đến học tập và quyền lợi cá nhân. 
Thông tin cá nhân của sinh viên được bảo mật 
và chỉ sử dụng cho mục đích nghiên cứu.

III. KẾT QUẢ 
Bảng 1. Đặc điểm của đối tượng nghiên cứu (n = 98)

Nội dung Tần số (n) Tỷ lệ (%)

Giới tính
Nữ 76 77,6

Nam 22 22,4

Học lực

Giỏi 19 19,4

Khá 66 67,3

Trung bình 13 13,3

Năm học
Năm thứ 3 44 44,9

Năm thứ 4 54 55,1

Sự tự tin trong học tập
Không tự tin 9 9,2

Tự tin 89 90,8

Trong tổng số 98 sinh viên điều dưỡng tham 
gia nghiên cứu, nữ giới là chủ yếu chiếm tỷ lệ 
77,6%. Về học lực, phần lớn sinh viên đạt loại 
khá (67,3%), tiếp theo là giỏi (19,4%) và không 

có sinh viên học lực xếp loại yếu. Có 55,1% 
sinh viên năm thứ 4 và sinh viên năm thứ 3 là 
44,9%. Đặc biệt, đa số sinh viên tự đánh giá có 
sự tự tin trong học tập, với tỷ lệ 90,8%. 
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Bảng 2. Năng lực lâm sàng của đối tượng nghiên cứu (n = 98)

Nội dung Trung bình Độ lệch chuẩn Điểm lớn nhất Điểm nhỏ nhất

Năng lực
lâm sàng

Hành vi chuyên môn 64,90 10,51 30 80

Kỹ năng chung 46,86 8,37 24 60

Kỹ năng cốt lõi 50,50 8,31 13 60

Kỹ năng nâng cao 23,79 4,13 7 30

Điểm năng lực lâm sàng 186,06 28,09 92 230

Tổng điểm trung bình năng lực lâm sàng của 
sinh viên điều dưỡng đạt 186,06 ± 28,09. Trong 
các thành phần, hành vi chuyên môn có điểm 
trung bình cao nhất (64,90 ± 10,51), tiếp theo là 

kỹ năng cốt lõi (50,50 ± 8,31) và kỹ năng chung 
(46,86 ± 8,37). Tuy nhiên, kỹ năng nâng cao có 
điểm trung bình thấp nhất (23,79 ± 4,13).

Bảng 3. Mối liên quan giữa đặc điểm chung của đối tượng nghiên cứu 
và năng lực lâm sàng của sinh viên điều dưỡng (n = 98)

Nội dung
Năng lực lâm sàng

(TB ± ĐLC)
p

Giới tính
Nữ 190,6 ± 2,98

0,67 (*)
Nam 187,59 ± 35,56

Học lực

Giỏi 190,14 ± 23,72

> 0,05 (**)Khá 192,37 ± 28,31

Trung bình 178,07 ± 35,58

Năm học
Năm thứ 3 177,22 ± 24,77

< 0,001 (*)
Năm thứ 4 200,41 ± 27,57

Sự tự tin trong học tập
Không tự tin 157,67 ± 49,04

< 0,001 (*)
Tự tin 193,97 ± 24,10

(*) kiểm định T-Test; (**) kiểm định ANOVA.

Năng lực lâm sàng của sinh viên điều dưỡng 
có mối liên quan đáng kể đến năm học và sự tự 
tin trong học tập của sinh viên, với p < 0,001. 

IV. BÀN LUẬN
Nghiên cứu của chúng tôi cho thấy điểm 

trung bình năng lực lâm sàng của sinh viên là 
186,06 ± 28,09. Trong đó, điểm hành vi chuyên 
môn cao nhất (64,90 ± 10,51), tiếp theo là kỹ 

năng cốt lõi (50,50 ± 8,31), kỹ năng chung 
(46,86 ± 8,37) và thấp nhất là kỹ năng nâng 
cao (23,79 ± 4,13). Kết quả này phù hợp với 
nghiên cứu Aboshaiqah A (2018) và Fawaz M 
(2022) tại Ả Rập Xê Út ghi nhận hành vi chuyên 
môn có giá trị trung bình cao nhất, tiếp theo là 
kỹ năng chung, các kỹ năng điều dưỡng cốt lõi 
và các kỹ năng nâng cao.10,11 Tuy nhiên, một 
nghiên cứu khác của Albagawi B (2019) tại Ả 
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Rập Xê Út cho thấy các kỹ năng điều dưỡng 
cốt lõi có giá trị trung bình cao nhất, tiếp theo 
là các kỹ năng chung, các kỹ năng điều dưỡng 
nâng cao và các hành vi điều dưỡng chuyên 
nghiệp.12 Sự khác biệt này có thể là do sự khác 
biệt về thiết kế nghiên cứu, cỡ mẫu và nội dung 
của các chương trình điều dưỡng được cung 
cấp ở các nước khác nhau. Năm đào tạo có mối 
liên quan đến năng lực lâm sàng của sinh viên 
điều dưỡng, cụ thể sinh viên năm 4 có năng lực 
lâm sàng tốt hơn so với năm 3, sự khác biệt 
có ý nghĩa thống kê (p < 0,001). Điều này có 
thể được giải thích nhờ vào yếu tố kinh nghiệm 
thực tế và quá trình học tập. Sinh viên năm 4 
đã hoàn thành nhiều học phần lý thuyết chuyên 
ngành và có thời gian thực hành tại các khoa 
lâm sàng dài hơn, từ đó giúp họ tích lũy được 
kiến thức chuyên sâu và rèn luyện kỹ năng thực 
hành một cách toàn diện hơn so với sinh viên 
năm 3. Theo học thuyết học trải nghiệm của 
Kolb (2014), sự khác biệt về trải nghiệm thực 
tế và kinh nghiệm thực hành có thể dẫn đến 
sự khác biệt về kiến thức và năng lực của sinh 
viên.13 Do đó, dựa theo học thuyết này, kết quả 
mà chúng tôi ghi nhận được là phù hợp. Nghiên 
cứu của Bifftu và cộng sự (2016) thực hiện tại 
Trường Đại Học Bahir Dar, Ethiopia báo cáo 
rằng có 86% sinh viên năm 4 có năng lực chăm 
sóc tốt; trong khi đó, tỷ lệ này ở sinh viên năm 
3 chỉ đạt 28%; và sự khác biệt này có ý nghĩa 
về mặt thống kê với p < 0,001.14 Ngoài ra, kết 
quả nghiên cứu chúng tôi phù hợp với một số 
nghiên cứu trước đó.4-6

Bên cạnh đó, sinh viên tự tin trong học tập 
có mối liên quan đáng kể với năng lực lâm sàng 
cao hơn so với những sinh viên thiếu tự tin,có 
ý nghĩa thống kê (p < 0,001). Theo học thuyết 
học tập xã hội của Bandura, niềm tin vào năng 
lực bản thân là yếu tố cốt lõi ảnh hưởng đến 
cách con người đối mặt với thách thức, đặt mục 
tiêu và hành động để đạt được thành công. 
Sinh viên tự tin vào khả năng tiếp thu kiến thức 

và giải quyết vấn đề thường có xu hướng coi 
các tình huống khó khăn trong thực hành lâm 
sàng như cơ hội học hỏi và phát triển. Niềm 
tin này giúp họ chủ động tiếp cận các diễn tiến 
lâm sàng phức tạp, kiên trì vượt qua những 
khó khăn và đưa ra quyết định chăm sóc phù 
hợp với tình trạng người bệnh, từ đó nâng cao 
năng lực lâm sàng.15 Nghiên cứu của Fawaz 
và Alsalamah (2022) tại Ả Rập Xê Út đã chỉ ra 
mối tương quan tích cực giữa sự tự tin và năng 
lực lâm sàng ở sinh viên điều dưỡng.11 Bên 
cạnh đó, một nghiên cứu bán thực nghiệm của 
Lee SH (2018) tại Hàn Quốc cũng chứng minh 
rằng việc tăng cường sự tự tin có thể cải thiện 
đáng kể năng lực lâm sàng của sinh viên điều 
dưỡng.16 Một số nghiên cứu khác trên sinh viên 
điều dưỡng và điều dưỡng cũng khẳng định 
mối quan hệ thuận giữa sự tự tin và năng lực 
lâm sàng.6,17,18

Về giới tính, nghiên cứu của chúng tôi 
không ghi nhận sự khác biệt giữa năng lực 
lâm sàng giữa giới tính và học lực (p > 0,05), 
kết quả nghiên cứu của chúng tôi tương đồng 
với Trần Thị Hằng, Nguyễn Thị Ngọc Hân và 
một số nghiên cứu khác.4,6,19-23 Đối với học 
lực, không ghi nhận mối liên quan với năng 
lực lâm sàng của sinh viên là do việc đánh giá 
học lực chủ yếu dựa trên điểm học tập tích lũy, 
bao gồm cả điểm của các học phần kiến thức 
chung và kiến thức cơ sở. Bên cạnh đó, năng 
lực lâm sàng phụ thuộc nhiều hơn vào các kỹ 
năng thực tế, kinh nghiệm thực hành và khả 
năng áp dụng lý thuyết vào chăm sóc người 
bệnh trong các tình huống cụ thể. Tuy nhiên, 
một số ít nghiên cứu trước đây cho thấy có mối 
liên quan giữa hai đặc điểm trên so với năng 
lực lâm sàng của sinh viên điều dưỡng.5,24 Sự 
khác biệt này có thể là do chương trình đào 
tạo, môi trường học tập và phương pháp giảng 
dạy tại các trường có sự khác nhau, do đó có 
thể ảnh hưởng đến cách sinh viên phát triển 
năng lực lâm sàng.
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V. KẾT LUẬN
Năng lực lâm sàng của sinh viên điều dưỡng 

có mối liên quan năm học và sự tự tin trong học 
tập. Vì vậy, cơ sở đào tạo cần tăng cường thực 
tập thực tế tại cơ sở y tế thông qua các tình 
huống chuyên sâu từ năm thứ 3, giúp sinh viên 
rèn luyện kỹ năng và tích lũy kinh nghiệm thực 
tiễn. Đồng thời, xây dựng môi trường học tập 
khuyến khích sự tự tin và kết hợp chặt chẽ giữa 
lý thuyết với thực hành lâm sàng.

Hạn chế của nghiên cứu: cỡ mẫu nhỏ nên 
không thể đại diện cho tất cả sinh viên điều 
dưỡng tại các cơ sở đào tạo khác. Ngoài ra, 
phạm vi nghiên cứu giới hạn tại Trường Đại học 
Y Dược Cần Thơ, do đó khó có thể khái quát 
hóa kết quả cho các trường đào tạo điều dưỡng 
trên cả nước.
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Summary
FACTORS ASSOCIATED WITH CLINICAL PRACTICE 

COMPETENCE AMONG NURSING STUDENTS 
AT CAN THO UNIVERSITY OF MEDICINE AND PHARMACY IN 2024

The study aimed to determine the relationship between the clinical practice competence of 
nursing students and their characteristics. A descriptive cross-sectional study was conducted among 
98 third- and fourth-year students at Can Tho University of Medicine and Pharmacy. Our study 
found a significant relationship between the clinical practice competence of nursing students and 
the academic year, and confidence in learning (p < 0.001). Specifically, fourth – year students, and 
those with high confidence in learning demonstrated better clinical practice competence compared 
to other groups. However, no significant difference was observed in clinical practice competence with 
regard to gender and academic performance (p > 0.05). Therefore, educational institutions should 
enhance practical training at hospitals and healthcare facilities for students starting from their third 
year. Teachers should also create a learning environment that fosters confidence and integrates 
theoretical knowledge with hands-on practice to improve the clinical skills of nursing students.

Keywords: Clinical competence, students, nurses.


